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Phần I: ĐỌC – HIỂU (4 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 Mẹ! 

Có nghĩa là duy nhất 

Một bầu trời 

Một mặt đất 

Một vầng trăng 

Mẹ không sống đủ trăm năm 

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát […] 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là ánh sáng 

Một ngọn đèn thắp sáng bằng máu con tim 

Cái đóm lửa thiêng liêng 

Cháy bão bùng, cháy trong đêm tối 

 

Mẹ! 

Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ… 

 

(Trích “Ngày xưa có mẹ” – Thanh Nguyên) 

Câu 1. Đoạn thơ được viết theo thể thơ gì? 
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A. Thơ tự do 

B. Thơ bốn chữ 

C. Thơ lục bát 

D. Thơ năm chữ 

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? 

A. Nghị luận 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Miêu tả 

Câu 3. Đoạn thơ sau tác giả sử dụng các biện pháp tu từ nổi bật nào? 

Mẹ! 

Có nghĩa là duy nhất 

Một bầu trời 

Một mặt đất 

Mẹ không sống đủ trăm năm 

Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát […] 

A. Nhân hóa, điệp ngữ 

B. Ẩn dụ, so sánh 

C. So sánh, nhân hóa 

D. Điệp ngữ, liệt kê 

Câu 4. Trong đoạn thơ, tác giả sử dụng cách gieo vần như thế nào? 

A. Vần liền 



 

3 
 

B. Vần lưng 

C. Vần gián cách 

D. Vần hỗn hợp 

Câu 5. Trong bài thơ, tác giả sử dụng mấy số từ? 

A. 1 số từ 

B. 2 số từ 

C. 3 số từ 

D. 4 số từ 

Câu 6. Trong đoạn thơ đầu của đoạn trích trên, tác giả đã khẳng định mẹ là duy 

nhất qua các sự vật nào? 

A. bầu trời, mặt đất, ngọn đèn 

B. bầu trời, mặt đất, vầng trăng 

C. bầu trời, mặt đất, đóm lửa 

D. bầu trời, mặt đất, nụ cười 

Câu 7. Mở đầu mỗi khổ thơ trên, nhà thơ đều bắt đầu từ “Mẹ!”, điều đó có ý 

nghĩa gì? 

A. Nhắc lại đối tượng chính mà bài thơ cần biểu đạt, giúp người đọc nắm bắt dễ 

dàng hơn nội dung của từng đoạn thơ 

B. Làm nổi bật hình ảnh người mẹ trong mỗi đoạn thơ, giúp người đọc hiểu sâu 

sắc hơn tình yêu thương của mẹ đối với con 

C. Khẳng định vai trò của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người, đồng thời 

gợi nhắc đạo hiếu làm con đối với mỗi người 
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D. Tạo tính thống nhất về chủ đề trong bài thơ, khẳng định vai trò của người mẹ 

trong cuộc đời mỗi con người 

Câu 8. Có ý kiến cho rằng: Câu thơ “Một ngọn đè thắp bằng máu con tim” đã 

sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ để khẳng định tình cảm yêu thương con sâu nặng, 

thiết tha của người mẹ. Em có đồng tình với ý kiến đó không? 

A. Đồng tình 

B.  Không đồng tình 

Câu 9. Nêu chủ đề của đoạn thơ trên? 

Câu 10. Hãy chia sẻ cảm xúc về điều em thấy ấn tượng sâu sắc nhất khi đọc 

những dòng thơ sau: 

Mẹ! 

Có nghĩa là mãi mãi 

Là cho – đi – không – đòi lại – bao giờ… 

Phần II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 

Câu 1. Tìm từ Hán Việt trong các cụm từ dưới đây. Xác định nghĩa của các từ 

Hán Việt tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó. 

màu sắc huyền thoại, chuyện người đời truyền tụng, sức mạnh vô song. 
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